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QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG 

 Quá trình chính sách công gồm các bước từ khởi đầu chính sách công đến 

kết thúc thực thi chính sách công. Trong suốt thời gian tồn tại, các bước trong 

quá trình đó đều được theo dõi phân tích một cách đầy đủ, nghiêm túc.Ở mỗi 

bước khác nhau có những yêu cầu về nội dung phân tích khác nhau, nhưng lại 

thống nhất với nhau về quy trình phân tích. Sự thống nhất này xuất phát từ yêu 

cầu chung của kết quả phân tích. Để có được kết quả theo yêu cầu, phân tích 

chính sách công phải thực hiện theo quy trình thống nhất sau đây: 

1. Xác định mục đích, yêu cầu phân tích chính sách công 

Bất kỳ hoạt động phân tích nào cũng phải có mục đích. Mục đích phân tích 

chính sách công gắn với nội dung và yêu cầu cụ thể của nhà quản lý. Từ yêu cầu 

khách quan của nội dung phân tích và yêu cầu của chủ thể quản lý mà các nhà 

phân tích đặt ra yêu cầu phân tích. Mục đích, yêu cầu phân tích là yếu tố có vai 

trò định hướng cho hoạt động phân tích. Để mục đích, yêu cầu phân tích có tính 

hiện thực, ngoài việc căn cứ vào nội dung phân tích còn cần phải căn cứ vào 

điều kiện thực tế của công tác phân tích. 

2. Chuẩn bị cho công tác phân tích 

Tuy phân tích chính sách công là hoạt động mang tính thường xuyên trong 

các cơ quan, đơn vị chức năng, nhưng muốn công tác này đạt kết quả và hiệu 

quả thì vẫn cần phải chủ động làm tốt các nội dung trong bước chuẩn bị. Những 

nội dung này bao gồm: 

2.1. Dự kiến chương trình, kế hoạch phân tích chính sách công 

Để chủ thể phân tích chính sách công chủ động thực hiện có hiệu quả các 

nội dung phân tích, cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch phân tích. Kế 

hoạch phân tích chính sách công được xây dựng trên cơ sở mục đích, yêu cầu 

phân tích chính sách công và thực tế môi trường tồn tại của chính sách công. 

Ngay sau khi xác định mục tiêu chính sách, chủ thể phân tích tiến hành lập kế 

hoạch phân tích chính sách công. Chương trình kế hoạch phân tích chính sách 

công được lập theo các nội dung chủ yếu sau đây: 

 - Kế hoạch tổ chức phân tích;  

 - Kế hoạch chương trình phối hợp triển khai thực hiện phân tích; 
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 - Kế hoạch thu, xử lý, quản lý và sử dụng tài liệu; 

 - Kế hoạch chương trình cung ứng vật tư kỹ thuật cho phân tích; 

 - Kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động phân tích. 

Kế hoạch cho các nội dung hoạt động phân tích trên đây được xây dựng 

theo nguyên tắc cân đối, hiệu quả và quan hệ động. 

2.2. Thu thập tài liệu theo yêu cầu nội dung phân tích 

Tài liệu cần cho phân tích chính sách công rất đa dạng, phong phú gồm 

nhiều chủng loại và cấp độ khác nhau. Mỗi nội dung phân tích cần những tài liệu 

khác nhau. Cùng một nội dung phân tích ở các cấp độ khác nhau cũng cần 

những tài liệu không giống nhau. Tuy nhiên, các tài liệu cần cho phân tích cũng 

đặt ra những yêu cầu chung để các nhà phân tích có phương án thu thập tài liệu 

thích hợp. Những yêu cầu đó là: 

 - Tài liệu thu thập phải đúng với nội dung phân tích; 

 - Tài liệu thu thập phải đủ theo yêu cầu phân tích; 

 - Tài liệu thu thập phải bảo đảm chính xác. 

Khác với tài liệu văn hoá xã hội thông thường có thể thu được trên nhiều 

phương tiện thông tin đại chúng hay trong đời sống xã hội thường nhật; thông 

tin về chính sách và tổ chức thực thi chính sách công liên quan đến quan điểm, 

định hướng phát triển đất nước, đến trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan nhà 

nước các cấp trước quyền lợi không giới hạn của các đối tượng chính sách công. 

Tài liệu liên quan đến các thông tin như vậy thường nằm trong khu vực quản lý 

của các cơ quan nhà nước và được cung cấp qua kênh chính thức. Tuỳ theo yêu 

cầu phân tích để lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu. Hiện có nhiểu phương 

pháp thu thập dữ liệu được sử dụng phổ biến như: phương pháp tổng hợp, 

phương pháp điều tra, phương pháp phỏng vấn, phương pháp mô phỏng... 

Những thông tin thu thập trên các kênh không chính thức cần phải xem xét xử lý 

cẩn trọng hơn. 

2.3. Xử lý tài liệu cho phù hợp với phương pháp phân tích 

Thông tin phục vụ cho phân tích chính sách công thường là những thông 

tin mang tính kiểm chứng cao, bởi vậy tài liệu thu được buộc phải trải qua quá 
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trình xử lý. Do tính phức tạp của các loại tài liệu, xử lý tài liệu được chia thành 

các bước cụ thể hơn sau đây: 

- Xử lý thô tài liệu 

Ở bước này, chủ yếu tài liệu được phân loại theo các tiêu chí lựa chọn hay 

xác định đơn vị đo lường... 

- Xử lý tinh tài liệu 

Sau khi xử lý thô, tài liệu được xem xét về cả số lượng và chất lượng. Được 

tính toán lại, điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót trong tài liệu thu thập để bảo 

đảm tính thống nhất, lôgíc của tài liệu. 

- Tổng hợp tài liệu thành những thông tin cần thiết theo yêu cầu phân tích 

Đây là bước quan trọng biến những dữ liệu thu được từ các nguồn khác 

nhau thành thông tin cho đầu vào của quá trình phân tích. Kết quả tổng hợp 

thông tin có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm của quá trình phân tích 

(kết quả phân tích). Thông tin tổng hợp được phản ánh qua các chỉ tiêu phân tích 

phù hợp với từng nội dung phân tích. Phương pháp tổng hợp tài liệu thường 

được sử dụng là những phương pháp truyền thống như thay thế liên hoàn, số 

bình quân, số tương đối, so sánh... Tài liệu qua xử lý phải đáp ứng yêu cầu phân 

tích về số lượng, chất lượng, về chủng loại, thời gian và độ chính xác. 

3. Tiến hành phân tích chính sách công 

Sau khi có đủ các yếu tố đầu vào, nhà phân tích tiến hành thực hiện từng 

nội dung phân tích theo tiến trình chính sách công. Tiến trình phân tích các nội 

dung chính sách được thực hiện theo các bước sau đây: 

3.1.Khái quát về nội dung phân tích 

Theo yêu cầu phân tích, mỗi nội dung phân tích đều hướng đến những mục 

tiêu cụ thể. Nhà phân tích cần phải nắm chắc định hướng này trong suốt quá 

trình phân tích. Để có được cảm nhận ban đầu về định hướng mục tiêu cần phải 

tiến hành đánh giá khái quát nội dung phân tích. Bằng phương pháp phân tích 

các chỉ tiêu tổng hợp sẽ cho biết mức độ hoàn thiện hay thực hiện của nội dung 

phân tích theo yêu cầu quản lý. Nếu nội dung phân tích có kết quả thực hiện tốt 

hơn yêu cầu sẽ làm cho nhà phân tích đồng thuận với quá trình diễn biến của nội 



 

4 

 

dung để từ đó tiến hành phân tích tìm kiếm những yếu tố tích cực cấu thành kết 

quả thực hiện nội dung phân tích. 

3.2. Phân tích các yếu tố cấu thành nội dung phân tích 

Nội dung phân tích chính sách công là những hoạt động trong mỗi bước 

của quá trình chính sách công như: hoạch định chính sách công, xây dựng kế 

hoạch triển khai chính sách công, tổ chức thực hiện chính sách công... Mỗi nội 

dung đều bao hàm các yếu tố cấu thành là chủ thể tổ chức điều hành, các đối 

tượng thực thi, các điều kiện vật chất - kỹ thuật - tài chính, yếu tố môi trường. 

Các yếu tố có vai trò, vị trí khác nhau trong từng nội dung phân tích. Nếu xác 

định đúng vị trí của các yếu tố cấu thành nội dung phân tích sẽ giúp phát huy 

được tiềm năng của chúng trong hoạt động chính sách công. Ngược lại, sẽ làm 

mất đi động lực của các yếu tố, làm hạn chế kết quả hoạt động của nội dung 

phân tích. Nhiệm vụ phân tích là xem xét, đánh giá các yếu tố cấu thành nội 

dung về mặt số lượng và chất lượng để từ đó phân tích, đánh giá đúng mức nội 

dung phân tích về quy mô, trình độ phát triển hay hoàn thiện so với yêu cầu 

quản lý. 

3.3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả hoạt động của nội 

dung 

Quy mô và trình độ phát triển của nội dung phân tích so với yêu cầu quản 

lý do tác động của nhiều nhân tố. Có những nhân tố tích cực tác động thuận 

chiều đến sự vận động của nội dung. Có những nhân tố tiêu cực tác động ngược 

chiều, cản trở sự vận động của nội dung. Có những nhân tố thuộc về chủ quan 

do các yếu tố cấu thành nội dung phân tích gây ra, có những nhân tố thuộc về 

khách quan do các yếu tố ngoại vi của nội dung phân tích gây ra. Nhiệm vụ của 

phân tích là chỉ ra các nhân tố và mức ảnh hưởng của chúng đến kết quả hoạt 

động của nội dung phân tích để có biện pháp ứng xử hữu hiệu với các nhân tố 

đó. 

3.4. Kết luận về hoạt động của công tác phân tích 

Sự tồn tại và phát triển của công tác phân tích tuỳ thuộc vào quy mô, trình 

độ hiện có của nội dung và sự ảnh hưởng của các nhân tố ở trong và ngoài quá 

trình phân tích. Tổng hợp kết quả phân tích của các bước trong quá trình cho 

phép kết luận về hoạt động của công tác phân tích. Kết luận phải thể hiện được 
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thực trạng của nội dung phân tích; thể hiện xu thế vận động của nội dung đó 

trong tương lai; thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu của nội dung phân tích. 

Những kết luận này là cơ sở để chủ thể ra quyết định điều chỉnh, bổ sung nội 

dung phân tích và các biện pháp để tăng cường hoạt động của công tác phân tích 

trong tương lai. 

3.5. Đề xuất những biện pháp tăng cường hay hoàn thiện nội dung phân 

tích 

Những biện pháp đề xuất tập trung vào hướng bổ sung, hoàn thiện các yếu 

tố để tăng cường khả năng tồn tại của nội dung phân tích, thúc đẩy các nhân tố 

tích cực, ngăn ngừa, hạn chế các nhân tố tác động tiêu cực đến nội dung phân 

tích. Để phát huy tác dụng của các biện pháp để xuất, nhà phân tích cần chú ý 

đến sự thích ứng của các biện pháp với những cơ chế quản lý hiện hành của nhà 

nước. 

3.6. Kiểm định và điều chỉnh kết quả phân tích 

Kết quả phân tích các nội dung trên đây được sử dụng để ra những quyết 

định có liên quan đến chính sách công, đến công tác tổ chức - điều hành thực thi 

chính sách công của các cơ quan nhà nước và quá trình tham gia thực hiện chính 

sách công của mọi tầng lớp nhân dân. Bởi vậy trước khi công bố kết quả phân 

tích phải được kiểm định và hoàn thiện. Kiểm định kết quả phân tích có thể thực 

hiện qua xác suất một số trong các kết quả chung, hoặc kiểm định kết quả của 

những nội dung quan trọng và cũng có thể tiến hành với toàn bộ kết quả phân 

tích theo yêu cầu của chủ thể quản lý. 

Do những khống chế về thời gian nên kiểm định phải sử dụng các phương 

pháp phân tích nhanh và có sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật, công nghệ 

hiện đại như phương pháp liên hệ, suy diễn, chuyên gia, tra cứu, hệ thống máy 

vi tính... 

Qua kiểm định sẽ cho phép kết luận về mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân 

tích các nội dung hoạt động chính sách công. Đồng thời đây còn là căn cứ để 

hoàn thiện kết quả phân tích trước khi lập báo cáo phân tích. 

3.7. Lập báo cáo phân tích 

Báo cáo phân tích là bản tổng hợp các kết quả phân tích chính sách công 

theo một trình tự khoa học. Tuỳ theo yêu cầu quản lý, báo cáo phân tích được 
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lập cho từng nội dung, từng bước hay toàn bộ quá trình phân tích. Báo cáo phân 

tích được xây dựng theo mẫu quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, là văn bản mang tính pháp lý và có hiệu lực thi hành trong toàn bộ hệ 

thống phân tích. 

Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của các cơ quan quản lý, báo cáo phân tích 

được thiết lập theo các loại sau: 

- Báo cáo thường kỳ theo tháng, quý, 6 tháng và một năm; 

- Báo cáo đột xuất về những biến cố nảy sinh trong quá trình chính sách 

công; 

- Báo cáo chuyên đề phục vụ các hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học 

hay tổ chức các phong trào xã hội. 

4. Công bố và sử dụng kết quả phân tích 

Kết quả phân tích được lập thành báo cáo để sử dụng trong suốt quá trình 

quản lý điều hành chính sách công. Chế độ sử dụng tài liệu về phân tích chính 

sách công được thực hiện theo quy định của nhà nước. Tài liệu phân tích chính 

sách công được dùng làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung chính sách công; để hoàn 

thiện công tác tổ chức thực thi chính sách công; đánh giá hiệu quả chính sách 

công; để kiểm chứng các hoạt động quản lý khác. Vì vậy, tài liệu phân tích 

chính sách công được bảo quản, sử dụng theo chế độ nhà nước ban hành. Trong 

quá trình bảo quản, nếu phát hiện kết quả phân tích có sai lệch thì tiến hành điều 

chỉnh theo quy định. 

 Quy trình phân tích chính sách công trên đây tạo thành một hệ thống 

thống nhất. Các bước trong quy trình có mối quan hệ biện chứng, lôgíc với 

nhau. Theo quy trình thống nhất này, kết quả phân tích được tạo lập trên cơ sở 

khoa học, có độ tin cậy cao. Khi sử dụng kết quả phân tích phải có liên hệ với 

tình hình thực tế để làm giảm bớt khoảng cách về không gian và thời gian của 

kết quả phân tích. 

 


